
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG – TKV 

Số: 1784/LDA-DNP 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá dự toán đơn 

hàng mua sắm Vật tư Hạt nhựa PP T3034  

Quý III năm 2026 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 5 năm 2026 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư 
 

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty nhôm 

Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là Công ty nhôm Lâm Đồng - TKV) đang có nhu cầu mua 

sắm Vật tư Hạt nhựa PP T3034 Quý III năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng 

phù hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế của Công ty nhôm Lâm Đồng - 

TKV, kính mời các nhà cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm đáp 

ứng yêu cầu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  

1. Tên đơn hàng: Mua sắm Vật tư Hạt nhựa PP T3034 Quý III năm 2026. 

2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 

- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng hóa, 

vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 

- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng chủng 

loại vật tư nêu tại Cột 5 Phụ lục 1 kèm theo. 

3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  

- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Trong 

biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn gốc, xuất 

xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc văn bản tương đương do nhà sản 

xuất cấp như quy định tại Cột 7 - Phụ lục số 01 – “Chi tiết thông tin, yêu cầu về hàng 

hóa”.   

- Đối với những mục vật tư yêu cầu phải có giấy tờ kèm theo để chứng minh nguồn 

gốc, xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) khi giao hàng đối với 

hàng nhập khẩu; giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng sản xuất trong 

nước hoặc văn bản tương đương. Nhà cung cấp là đơn vị trực tiếp nhập khẩu nguyên 

lô, theo hợp đồng thì phải giao bản gốc CO,CQ. Trường hợp NCC nhập khẩu lô lớn để 

phân phối/bán lẻ, hoặc không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp thì NCC có thể sử dụng 

bản sao CO,CQ nhà cung cấp ký tên, đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm trước Pháp 

Luật về tính trung thực và chính xác của bản sao.  

- Trường hợp NCC nộp bản CO,CQ điện tử thì không phải Công chứng, nhưng 

phải đảm bảo tra cứu được thông tin CQ/CQ trên Web. 



5. Thời gian, tiến độ cung cấp:  

- Thời gian cung cấp: Năm 2026 

- Tiến độ cung cấp: Cấp từng đợt, số lượng theo thông báo giao hàng của LDA. 

6. Địa điểm giao nhận: Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty nhôm Lâm Đồng – 

TKV – Nhà máy bao bì Đồng Nai tại Lô F5 khu công nghiệp Dầu Giây, phường Dầu 

Giây, thành phố Đồng Nai (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản 

này. 

7. Các yêu cầu khác: 

Hình thức Hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh, căn cứ theo giá ICIS tại thời điểm 

giao hàng, kết hợp với các chi phí cấu thành thực tế và các điều kiện thương mại theo 

quy định hợp đồng, NCC làm văn bản đến LDA và 2 bên xem xét ký phụ lục điều 

chỉnh đơn giá tại thời điểm giao hàng. 

II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 

1. Yêu cầu bảng báo giá: 

- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo 

giá bản giấy hoặc bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu 

Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày báo giá 

2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 

- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  

+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư – Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty nhôm 

Lâm Đồng – TKV – Nhà máy bao bì Đồng Nai.  

+) Địa chỉ: Lô F5 khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.  

- Ngoài ra nhà cung cấp có thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua 

địa chỉ email: vanthuxinghiep@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 15h00 phút ngày 18 tháng 5 năm 

2026. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Trang Web LDA (đăng tải); 

- Trang Web TKV (đăng tải); 

- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 

- Lưu: VT, P.VT. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG ĐĐKD – GIÁM ĐỐC NMBB 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền 



 

Phụ lục 01: 

 CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 

TT 
Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật 

Đối 

tượng sử 

dụng 

ĐVT Số lượng 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Tiến độ 

cung cấp 

Các yêu 

cầu khác 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Hạt nhựa PP T3034 

- Chỉ số dòng nóng chảy (230°C/2.16 

kg): 2,8 ÷ 4,2 g/10 phút 

- Hệ số đẳng cấu ≥ 96% 

- Độ trắng ≥ 60% 

- Hàm lượng bay hơi ≤ 0,2% 

- Độ bền kéo ≥ 340 kgf/cm2 

- Mô đun uốn ≥ 1400 Mpa 

- Mật độ khối: 550 - 560 kg/m³ 

NMBB Kg 420.750 

Giao hàng 

từng đợt 

theo thông 

báo giao 

hàng của 

LDA 

CO, CQ, 

hoặc giấy 

chứng 

nhận chất 

lượng 

hoặc giấy 

tờ tương 

đương 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 02 

 

Tên nhà cung 

cấp:……………..         

 Địa chỉ:……….         

 

Số ĐT liên 

lạc/Email/fax         

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của Công ty nhôm Lâm Đồng - TKV tại thư ngỏ số …/LDA-DNP 

ngày …../…./2026. Công ty chúng tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 

Tên vật 

tư/hàng 

hóa Ký 

mã hiệu, 

nhãn 

mác, quy 

cách, đặc 

tính kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất(Hãng 

sản 

xuất)/Xuất 

xứ 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

Các 

tài 

liệu, 

hồ sơ 

cam 

kết 

kèm 

theo 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

trung 

bình 

ICIS  

(USD) 

Đơn giá 

Pre (chi 

phí nội 

địa, 

logistics 

(USD) 

Tỷ giá 

(VND) 

Đơn giá 

chào 

(VND) 

Giá trị 

(VND) 

A B C D E F (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(1)*(5) 

1            

2            

 Tổng cộng giá chào trước thuế:    

 Thuế GTGT:    

 Tổng cộng giá chào sau thuế:    

 (Bằng chữ: ……………………………….)    
 

 Các điều kiện thương mại kèm theo: 

1. Đơn giá chào cột (5) được tính như sau: 

P = [(ICIS CFR S.E.A + Pre) x Tỷ giá (VNĐ)] : 1000 

Trong đó: 

- P: là đơn giá bán cho 1 kg hạt nhựa PP T3034 (VNĐ/kg) 

- ICIS CFR S.E.A: là giá ICIS CFR S.E.A (dutiable*) và được hiểu là Giá trung bình 

trong 03 tuần của giá Polypropylene Homo CFR về các cảng Đông Nam Á theo thống 

kê của ICIS-LORR: 01 tuần trước tuần của ngày phát hành Phiếu nhập kho, tuần phát 

hành Phiếu nhập kho và 01 tuần sau tuần của ngày phát hành Phiếu nhập kho. Giá tuần 

được hiểu là giá bình quân của mức giá thấp nhất và cao nhất theo công bố của ICIS-

LORR. Giá ICIS CFR S.E.A (dutiable*) được công bố tại Tạp chí ICIS LORR cho từng 

loại sản phẩm PP. Trong trường hợp tuần nhập hàng, ICIS không công bố đủ giá 03 tuần, 

các tuần nhập hàng liên quan đến tuần không có bản tin giá sẽ chỉ lấy giá bình quân của 

hai tuần. 

- Pre: Các chi phí nội địa, logistic, thương hiệu, cung cầu, chính sách bán hàng hoặc 

biên lợi nhuận của bên bán. 

- GTGT: Là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 



 Tỷ giá: Là tỷ giá USD/VND bán ra (tỷ giá cuối ngày) của Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày có đủ giá tính cho lô hàng. Tỷ giá tại 

ngày nghỉ: Trường hợp ngày đủ giá là ngày nghỉ thứ nhất của kỳ nghỉ bất kỳ thì tỷ giá 

được lấy là tỷ giá của ngày mở cửa liền kề trước đó của ngân hàng. Nếu ngày có giá là 

ngày nghỉ thứ hai trở đi thì tỷ giá được lấy là tỷ giá của ngày mở cửa đầu tiên tiếp theo 

của ngân hàng. Trong trường hợp ngày nghỉ Lễ chỉ có một ngày thì tỷ giá lấy ngày mở 

cửa trước đó của ngân hàng. Cụ thể áp dụng tỷ giá bán ra ngày 13/5/2026 là 26.379  đồng. 

2. Hiệu lực của Báo giá....ngày, kể từ ngày ký; 

3. Thời gian thanh toán:.......................... 

 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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